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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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   Kính gửi:……………………………………………………….......
Thực hiện quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, dựa trên khả năng đáp ứng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và nhằm đáp ứng đề nghị của các đơn vị báo cáo về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, Bộ Tư pháp tiến hành triển khai thí điểm phần mềm thống kê Ngành Tư pháp đối với Thông tư số 04/2016/TT-BTP đến một số đơn vị báo cáo từ cấp Sở trở lên như sau:
1. Phạm vi thực hiện

Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phần mềm thống kê Ngành Tư pháp đối với Thông tư số 04/2016/TT-BTP trong kỳ báo cáo năm chính thức 2017 để làm cơ sở cho việc triển khai chính thức phần mềm này trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2018. Các đơn vị thực hiện thí điểm tối thiểu một số biểu báo cáo thống kê theo sự phân công tại danh sách đính kèm công văn này (khuyến khích các Sở Tư pháp thực hiện nhiều hơn các biểu được phân công).

2. Thông tin sử dụng phần mềm
- Địa chỉ truy cập: https://thongketuphap.moj.gov.vn
- Tài khoản đăng nhập vào phần mềm được đăng tải trên trang công tác thống kê ngành Tư pháp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx). Đơn vị báo cáo đăng ký danh sách người sử dụng tài khoản theo mẫu và gửi về Cục Kế hoạch – Tài chính để được kích hoạt, sử dụng. Tài khoản đăng nhập phải đổi mật khẩu ngay khi đăng nhập lần đầu tiên.

- Tài liệu hướng dẫn (dạng bản điện tử được đính kèm phần mềm).
3. Thời gian thực hiện 

Các đơn vị hoàn thành việc thực hiện thí điểm phần mềm thống kê Ngành Tư pháp trước 15/4/2018.
Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo đầu mối hỗ trợ như sau:

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thống kê: Phòng thống kê, Cục Kế hoạch – Tài chính (điện thoại 024.6273.9546 - 024.6273.9554);

- Hỗ trợ kỹ thuật: Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin (điện thoại 024.6273.9716 - 024.6273.9726).

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục Công nghệ thông tin (để p/h);

- Lưu: VT, KHTC.
	TL. BỘ TRƯỞNG

Q. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 
Phan Anh Tuấn 


DANH SÁCH ĐƠN VỊ THAM GIA 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Công văn số     /BTP-KHTC ngày    /3/2018 của Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên đơn vị
	Tài khoản đăng nhập
	Ghi chú

	A
	Bộ, Cơ quan ngang Bộ
	
	

	1
	Bộ Giao thông vận tải
	
	

	
	
	bgtvt_nhaplieu
	

	
	
	bgtvt_kiemtra
	

	
	
	bgtvt_pheduyet
	

	2
	Bộ Nội vụ
	
	

	
	
	bnv_nhaplieu
	

	
	
	bnv_kiemtra
	

	
	
	bnv_pheduyet
	

	B
	Các đơn vị thuộc Bộ
	
	

	1
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	
	

	
	
	btp_cvdcxdpl_nhaplieu
	

	
	
	btp_cvdcxdpl _kiemtra
	

	
	
	btp_cvdcxdpl _pheduyet
	

	2
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	
	

	
	
	btp_hshc _nhaplieu
	

	
	
	btp_hshc _kiemtra
	

	
	
	btp_hshc_pheduyet
	

	3
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	
	

	
	
	btp_dskt_nhaplieu
	

	
	
	btp_dskt_kiemtra
	

	
	
	btp_dskt_pheduyet
	

	4
	Vụ pháp luật quốc tế
	
	

	
	
	btp_plqt_nhaplieu
	

	
	
	btp_plqt_kiemtra
	

	
	
	btp_plqt_pheduyet
	

	5
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	

	
	
	btp_pbgdpl_nhaplieu
	

	
	
	btp_pbgdpl_kiemtra
	

	
	
	btp_pbgdpl_pheduyet
	

	6
	Vụ Tổ chức cán bộ
	
	

	
	
	btp_tccb_nhaplieu
	

	
	
	btp_tccb_kiemtra
	

	
	
	btp_tccb_pheduyet
	

	7
	Vụ Hợp tác quốc tế
	
	

	
	
	btp_htqt_nhaplieu
	

	
	
	btp_htqt_kiemtra
	

	
	
	btp_htqt_pheduyet
	

	8
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	
	

	
	
	btp_tdkt_nhaplieu
	

	
	
	btp_tdkt_kiemtra
	

	
	
	btp_tdkt_pheduyet
	

	9
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	
	

	
	
	btp_thanhtra_nhaplieu
	

	
	
	btp_thanhtra_kiemtra
	

	
	
	btp_thanhtra_pheduyet
	

	11
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	
	

	
	
	btp_tcthads_nhaplieu
	

	
	
	btp_tcthads_kiemtra
	

	
	
	btp_tcthads_pheduyet
	

	12
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	
	

	
	
	btp_ktvb_nhaplieu
	

	
	
	btp_ktvb_kiemtra
	

	
	
	btp_ktvb_pheduyet
	

	13
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	
	

	
	
	btp_htqtct_nhaplieu
	

	
	
	btp_htqtct_kiemtra
	

	
	
	btp_htqtct_pheduyet
	

	14
	Cục Con nuôi
	
	

	
	
	btp_cn_nhaplieu
	

	
	
	btp_cn_kiemtra
	

	
	
	btp_cn_pheduyet
	

	15
	Cục Trợ giúp pháp lý
	
	

	
	
	btp_tgpl_nhaplieu
	

	
	
	btp_tgpl_kiemtra
	

	
	
	btp_tgpl_pheduyet
	

	16
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	
	

	
	
	btp_dkqg_nhaplieu
	

	
	
	btp_dkqg_kiemtra
	

	
	
	btp_dkqg_pheduyet
	

	17
	Cục Bồi thường nhà nước
	
	

	
	
	btp_btnn_nhaplieu
	

	
	
	btp_btnn_kiemtra
	

	
	
	btp_btnn_pheduyet
	

	18
	Cục Bổ trợ tư pháp
	
	

	
	
	btp_bttp_nhaplieu
	

	
	
	btp_bttp_kiemtra
	

	
	
	btp_bttp_pheduyet
	

	19
	Cục Công nghệ thông tin
	
	

	
	
	btp_cntt_nhaplieu
	

	
	
	btp_cntt_kiemtra
	

	
	
	btp_cntt_pheduyet
	

	21
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	
	

	
	
	btp_xlvphc_nhaplieu
	

	
	
	btp_xlvphc_kiemtra
	

	
	
	btp_xlvphc_pheduyet
	

	22
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
	
	

	
	
	btp_ttlltp_nhaplieu
	

	
	
	btp_ttlltp_kiemtra
	

	
	
	btp_ttlltp_pheduyet
	

	23
	Viện Khoa học Pháp lý
	
	

	
	
	btp_vkhpl_nhaplieu
	

	
	
	btp_vkhpl_kiemtra
	

	
	
	btp_vkhpl_pheduyet
	

	C
	Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố
	
	

	1
	Tỉnh An Giang
	
	

	
	
	stp_angiang_nhaplieu
	

	
	
	stp_angiang_kiemtra
	

	
	
	stp_angiang_pheduyet
	

	2
	Thành phố Hà Nội
	
	

	
	
	stp_hanoi_nhaplieu
	

	
	
	stp_hanoi_kiemtra
	

	
	
	stp_hanoi_pheduyet
	

	3
	Tỉnh Hòa Bình
	
	

	
	
	stp_hoabinh_nhaplieu
	

	
	
	stp_hoabinh_kiemtra
	

	
	
	stp_hoabinh_pheduyet
	

	4
	Tỉnh Hà Nam
	
	

	
	
	stp_hanam_nhaplieu
	

	
	
	stp_hanam_kiemtra
	

	
	
	stp_hanam_pheduyet
	

	5
	Tỉnh Thái Bình
	
	

	
	
	stp_thaibinh_nhaplieu
	

	
	
	stp_thaibinh_kiemtra
	

	
	
	stp_thaibinh_pheduyet
	

	6
	Tỉnh Thái Nguyên
	
	

	
	
	stp_thainguyen_nhaplieu
	

	
	
	stp_thainguyen_kiemtra
	

	
	
	stp_thainguyen_pheduyet
	


Mẫu Công văn đăng ký sử dụng 

PHẦN MỀM THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Công văn số 1136/BTP-KHTC ngày 6/4/2018 của Bộ Tư pháp)

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
BÁO CÁO

Số:........../...........


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày...... tháng..... năm 20..


Kính gửi: Cục Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp.

Căn cứ theo Công văn số     /BTP-KHTC ngày    /3/2018 của Bộ Tư pháp (Cơ quan/đơn vị báo cáo) gửi danh sách cán bộ tham gia sử dụng phần mềm Thống kê ngành Tư pháp như sau:
	TT
	Họ và tên
	Số CMTND
	Điện thoại
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	Cán bộ nhập liệu
	

	2
	
	
	
	Cán bộ kiểm tra
	

	3
	
	
	
	Cán bộ phê duyệt
	



	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Chú ý: Đề nghị gửi trước bản điện tử Danh sách cán bộ tham gia sử dụng phần mềm vào địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn và httt@moj.gov.vn. 
5

